
 

 

  

                                            

    5724/2019/     

Chi cục ATVSTP Hà Nội x c nh n    nh n   n c n     s n phẩm c    

Tên tổ chức, c  nhân  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM THÀNH 

AN 

Đị  chỉ  Tần  33, Tò  nhà Ellipse Tower, s  110  ườn  Trần Phú, phườn  Mộ L o, 

qu n Hà Đ n , Thành ph   Hà Nội, Việt N m 

Điện thoại  02466735020    Fax:  

Email: chautm@thanhan.net.vn 

Cho s n phẩm  S n phẩm dinh dưỡn  c n  thức với mục  ích y tế  ặc  iệt Fr nce L it 

AR 

S n phẩm trên do REGILAIT S.A.S; Đị  chỉ  71118 ST Martin Belle Roche, Pháp s n 

xuất, phù hợp quy chuẩn kỹ thu t QCVN 11-2:2012/BYT  Quy chuẩn qu c  i    i với s n 

phẩm dinh dưỡn  c n  thức với mục  ích y tế  ặc  iệt cho trẻ  ến 12 th n  tuổi. 

Do nh n hiệp ph i hoàn toàn chịu tr ch nhiệm về tính phù hợp c   s n phẩm    c n  

  ./.  

Nơi nhận: 

- Tổ chức, c  nhân; 

- Lưu trữ. 
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     Ụ  A V    Ự       

 Ộ    ÒA XÃ  Ộ    Ủ    ĨA V Ệ   A  

Độc l p - Tự do - Hạnh phúc  

  
Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2019 
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                           NỘI DUNG GHI NHÃN PHỤ SẢN PHẨM 

 

1. Tên sản phẩm: Sản phẩm dinh dƣỡng công thức với mục đích y tế đặc biệt France Lait AR 

2. Thành phần: sữa nguyên chất, whey khử khoáng (sữa), dầu thực vật (dầu cọ, đậu nành, dừa), 

lactose (sữa), maltodextrin, sữa tách kem, chất làm đặc: bột locust bean, chất khoáng (canxi 

cacbonat, natri citrat, kali photphat, kali cacbonat, magie cacbonat, magie canxi clorua, sắt 

lactate, kẽm sunfat, đồng gluconat, mangan gluconat, natri selen, kali i-ốt), vitamin (C, E, A, 

niacin, B5, D3, biotin, B1, K. B6, B12, B2, axit folic), chất nhũ hóa: lecithin đậu nành, taurine, 

inositol, choline bitartrate, chất chống oxi hóa: chiết xuất giàu tocopherol và ascorbyl palmitate, 

L-carnitine.    

3. Quy cách đóng gói (Khối lƣợng tịnh): 400g/hộp x 12 hộp/thùng 

4. Hƣớng dẫn sử dụng:  

Công dụng: Thay thế bữa ăn, bổ sung cho chế độ ăn thiếu sữa mẹ hoặc mất sữa mẹ, hỗ trợ sự 

phát triển các tố chất sức khỏe của trẻ theo sinh lý lứa tuổi, giúp ổn định và phát triển khỏe mạnh 

hệ tiêu hóa, nâng cao hệ miễn dịch cho trẻ. 

Đối tƣợng sử dụng: Dùng cho trẻ từ 0-12 tháng tuổi với hiện tượng nôn trớ, trào ngược dạ dày – 

thực quản.  

CÁCH DÙNG:  

- Từ 1 - 2 tuần tuổi: Mỗi lần 2 muỗng sản phẩm gạt ngang pha với 60ml nước đun sôi để nguội 

tới tối đa 40
0
C, ngày ăn 7 lần. 

- Từ 3 - 6 tuần tuổi: Mỗi lần 3 muỗng sản phẩm gạt ngang pha với 90ml nước đun sôi để nguội 

tới tối đa 40
0
C, ngày ăn 6 lần. 

- Trẻ từ 2 tháng tuổi: Mỗi lần 4 muỗng sản phẩm gạt ngang pha với 120ml nước đun sôi để nguội 

tới tối đa 40
0
C, ngày ăn 6 lần. 

- Trẻ từ 3 tháng tuổi: Mỗi lần 5 muỗng sản phẩm gạt ngang pha với 150ml nước đun sôi để nguội 

tới tối đa 40
0
C, ngày ăn 5 lần. 

- Trẻ từ 4 tháng tuổi: Mỗi lần 6 muỗng sản phẩm gạt ngang pha với 180ml nước đun sôi để nguội 

tới tối đa 40
0
C, ngày ăn 5 lần. 

- Trẻ từ 5 - 6 tháng tuổi: Mỗi lần 7 muỗng sản phẩm gạt ngang pha với 210ml nước đun sôi để 

nguội tới tối đa 40
0
C, ngày ăn 4 lần. 

- Trẻ từ 7 - 12 tháng tuổi: Mỗi lần 7 muỗng sản phẩm gạt ngang pha với 210ml nước đun sôi để 

nguội tới tối đa 40
0
C, ngày ăn 2-3 lần. 

CÁCH PHA: 

1) Hãy rửa sạch tay trước khi bắt đầu pha sữa. Rửa kỹ chai, bình sữa và dụng cụ pha sữa rồi tiệt 

trùng bằng cách đun sôi kỹ trong ít nhất 10 phút 

2) Đun sôi nước sạch trong 10 phút và sau đó để nguội dần tối đa tới nhiệt độ 40
0
C 

3) Dựa theo bảng hướng dẫn cách ăn, rót lượng nước ấm đong chính xác phù hợp với độ tuổi của 

trẻ cho mỗi lần ăn vào chai, bình đã tiệt trùng 

4) Thêm vào bình chính xác số lượng thìa sản phẩm (bột) gạt ngang bằng mặt thìa theo bảng 

hướng dẫn cách ăn 
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5) Đóng chặt bình và lắc cho đến khi bột sản phẩm hòa tan hoàn toàn 

6) Kiểm tra nhiệt độ bằng cách nhỏ vài giọt sản phẩm lên cổ tay và cho trẻ ăn. Chỉ pha đủ dùng 

cho một lần ăn, không cho trẻ ăn lại phần thừa của bữa trước. 

CHÚ Ý: Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Các 

yếu tố chống nhiễm khuẩn, đặc biệt là kháng thể chỉ có trong sữa mẹ có tác dụng giúp trẻ 

phòng, chống bệnh tiêu chảy, nhiễm khuẩn đường hô hấp và một số bệnh nhiễm khuẩn khác. 

Chỉ sử dụng sản phẩm này theo chỉ dẫn của bác sĩ. Pha chế theo đúng hướng dẫn. Cho trẻ ăn 

bằng cốc, thìa hợp vệ sinh. 

 

5. Bảo quản: Bảo quản ở nhiệt độ phòng, nơi khô ráo, thoáng mát. Sử dụng trong vòng 4 tuần 

sau khi mở nắp sản phẩm. 

6. Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng: Xem trên bao bì sản 

phẩm. 

7. Số tiếp nhận ĐKSP: 

8. Xuất xứ: Pháp  

Nhà sản xuất: REGILAIT S.A.S 

Địa chỉ: 71118 ST Martin Belle Roche, Pháp 

9. Thƣơng nhân chịu trách nhiệm, nhập khẩu sản phẩm 

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VÀ DƢỢC PHẨM THÀNH AN 

Địa chỉ: Tầng 33, Tòa nhà Ellipse Tower, số 110 đường Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà 

Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

10. Khuyến cáo, cảnh báo:  

- Tuân thủ chặt chẽ liều dùng và việc chuẩn bị dụng cụ pha sữa 

- Cho trẻ sử dụng sản phẩm ngay khi chuẩn bị xong 

- Không cho trẻ ăn lại phần thừa sản phẩm sau khi dùng 

- Chỉ sử dụng muỗng đo kèm theo sản phẩm 

- Không cho thêm đường 

- Sửa sạch bình và các dụng cụ ngay sau khi dùng 

- Đậy kín nắp hộp sản phẩm ngay sau khi dùng và bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. 

 

MA HO SO: 19.12.101.14615 Trang 3



 

                

 

   NHÃN DÙNG ĐỂ THÔNG QUAN SẢN PHẨM, KHÔNG DÙNG ĐỂ 

            LƯU HÀNH SẢN PHẨM TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM 
 

 

QUY CÁCH NHÃN 1 

 
 

QUY CÁCH NHÃN 2 
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NHÃN DÙNG ĐỂ LƯU HÀNH SẢN PHẨM TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM 

 

QUY CÁCH NHÃN 1 

 

 
 

QUY CÁCH NHÃN 2 
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